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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 35/2017/HSST 

Ngày: 04/12/2017 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đậu Thị Quy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Thành Minh 

2. Bà Phan Thị Thúy Hằng 
 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tham 

gia phiên tòa: Bà Phan Thị Ánh Việt - Kiểm sát viên. 
 
 

Ngày  04 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, 

tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2017/HSST 

ngày 25 tháng 10 năm 2017, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 34/2017/HSST- 

QĐ ngày 13/11/2017, đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn P; sinh năm 1996, tại Phú Yên; Đăng ký hộ khẩu thường trú 

và chỗ ở hiện nay: Khu phố Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Yên; Nghề nghiệp: 

Làm nông, làm thuê; Trình độ văn hóa: 9/12; con ông Nguyễn Đình T, sinh năm: 

1975 và bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1977; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị 

cáo tại ngoại, có mặt. 
 
 

* Người bị hại: 

Vợ chồng ông Nguyễn Đình P, sinh năm: 1930 và bà Nguyễn Thị S, sinh 

năm: 1944; vắng mặt. 

Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú 

Yên.  
 
 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị C, sinh năm: 1977, có mặt. 
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Đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Đ, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú 

Yên; 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện P truy tố về hành vi phạm tội như 

sau:     

Khoảng 02 giờ 00 ngày 29/8/2017 Nguyễn Văn P lén lút mở khóa cửa vào 

nhà ông Nguyễn Đình P, sinh năm 1930, trú khu phố Đ, thị trấn P, huyện P, để 

trộm cắp tài sản, P lấy chìa khóa cất trên tủ lạnh nhà ông P, mở tủ sắt lấy trộm 

8.500.000đ và 01 chỉ vàng 9999 hiệu Kim Túc và 01vòng đeo tay làm bằng kim 

loại màu vàng, đem về nhà cất giấu. Sợ bị phát hiện nên khoảng 11 giờ cùng ngày 

P lấy 4.000.000đ, 01 chỉ vàng y 9999 hiệu Kim Túc và 01 vòng đeo tay bằng kim 

loại màu vàng bỏ trước cửa nhà ông P (ông P đã nhận lại số tài sản trên). 

Ngày 06/9/2017 Hội đồng định giá tài sản huyện P kết luận: 01(Một) chỉ 

vàng hiệu Kim Túc tại thời điểm tháng 8/2017 có giá trị 3.620.000đ. 

Vòng đeo tay bằng kim loại màu vàng ông Nguyễn Đình P và bà Nguyễn 

Thị S xác nhận tài sản này do bà Sương nhặt được và không có giá trị nên không 

định giá tài sản.  

Về trách nhiệm dân sự: Vợ chồng ông Nguyễn Đình P và bà Nguyễn Thị S  

đã nhận lại toàn bộ tài sản bị trộm cắp nêu trên, không yêu cầu bồi thường. 
 

Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị 

cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm b, h, p khoản 

1, khoản 2 Điều 46 và Điều 60 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P từ 

06 đến 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng, tính 

từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND thị trấn P giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách; Về bồi thường dân sự: Bị cáo và gia đình bị cáo đã bồi 

thường đủ cho người bị hại, người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên 

không giải quyết. 
 

- Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. 

Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.   

  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn P khai nhận hành vi phạm tội của mình 

phù hợp với lời khai người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và các tài 

liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở xác định:  
 

[1] Khoảng 02 giờ 00’ngày 29/8/2017 Nguyễn Văn P lén lút vào nhà vợ 

chồng ông Nguyễn Đình P và bà Nguyễn Thị S, ở khu phố Đ, thị trấn P, huyện P, 

tỉnh Phú Yên trộm cắp 8.500.000đ, 01 chỉ vàng y 9999 hiệu vàng Kim Túc và 01 

vòng đeo tay bằng kim loại màu vàng. Tổng giá trị tài sản P chiếm đoạt 

12.120.000đ (Mười hai triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). Do đó, Cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp 

tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy 

định pháp luật. 
 

 

[2] Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây tâm lý lo sợ cho người dân 

lao động lương thiện mà còn gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy, cần phải  

quyết định mức hình phạt phù hợp, đảm bảo phòng ngừa tội phạm và giáo dục đối 

với bị cáo.   
 

[3] Sau khi phạm tội, bị cáo nhận biết hành vi của mình là sai trái nên đem 

tài sản trả cho người bị hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo, giữa bị cáo và gia đình 

người bị hại có mối quan hệ họ hàng, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Các tình tiết giảm nhẹ này quy định tại điểm b, h, p khoản 1 và 

khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự nên xử phạt bị cáo ở mức khởi điểm của 

khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo. Trước khi phạm tội bị cáo có 

nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, ổn định nên áp dụng 

Điều 60 của Bộ luật hình sự , tạo điều kiện để bị cáo tự cải tạo thành người có ích 

cho gia đình và xã hội. Vì vậy, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở 

chấp nhận. 
 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường đủ cho người 

bị hại; người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không ai yêu cầu gì thêm 

nên Hội đồng xét xử không giải quyết. 
 

 [5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn P bị kết án nên phải chịu 200.000đ tiền 

án phí hình sự sơ thẩm.  
 
 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn P phạm tội“Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 138; Điểm b, h, p khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 

46 và Điều 60 của Bộ luật Hình sự.  

 

Xử phạt : Bị cáo Nguyễn Văn P 06 (Sáu) tháng tù, cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 01 (Một) năm 

, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn P cho UBND Thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Yên 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời 

gian thử thách. 

Trong trường hơp̣ bi ̣ cáo Nguyễn Văn P thay đổi nơi cư trú , thì thực hiện 

theo quy điṇh taị khoản 1 Điều 69 Luâṭ thi hành án hiǹh sư.̣  
 

Về bồi thường dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường đủ cho người bị 

hại; không ai yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không giải quyết. 
 
 

 Về án phí: Căn cứ Điều 99 của Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội. 

 Bị cáo Nguyễn Văn P phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại 

vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án theo quy định của pháp luật. 
 

 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Người TGTT; 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND H.Phú Hòa; 

- Công an H.Phú Hòa;  

- Chi cục THA DS H.Phú Hòa 

- Lưu hồ sơ vụ án, án văn. 

 

                                                                                        Đậu Thị Quy 
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